
SỞ TÀI CHÍNH NINH BÌNH

DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐỀ NGHỊ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN QUÝ II/2026

Số
TT Họ và tên Giới

tính

Ngày,
tháng,

năm sinh

Công việc, chức vụ,
đơn vị đang công tác

LƯƠNG, PHỤ CẤP HIỆN HƯỞNG DỰ KIẾN NÂNG BẬC LƯƠNG, PHỤ CẤP

Ghi chúMã số ngạch
hoặc chức

danh
Bậc Hệ số

lương

Phụ
cấp
TN

nghề
(%)

Phụ cấp
TNVK

(%)
Thời điểm được xếp

Hệ số
chênh lệch

bảo
 lưu

(nếu có)

Mã số ngạch
hoặc chức

danh
Bậc Hệ số

lương

Phụ cấp
TN nghề

(%)

Phụ cấp
TNVK

(%)

Thời điểm được
hưởng và tính

nâng bậc lương
lần sau

Hệ số
chênh lệch

bảo
 lưu

(nếu có)

I PHÒNG NGÂN SÁCH

1 Nguyễn Hải Yến Nữ 26/05/1988 Chuyên viên 01.003 5 3.66 01/06/2023 01.003 6 3.99 01/06/2026 QĐ số 158/QĐ-STC ngày
27/7/2023

II PHÒNG HCSN

1 Phạm Thị Thanh Dung Nữ 31/03/1984 Chuyên viên 01.003 5 3.66 01/05/2023 01.003 6 3.99 01/05/2026 QĐ số 55/QĐ-STC ngày
19/3/2024

III PHÒNG ĐẦU TƯ

1 Trịnh Bình Nam Nam 22/10/1988 Phó trưởng phòng 01.003 5 3.66 01/05/2023 01.003 6 3.99 01/05/2026 QĐ số 21/QĐ-STC ngày
29/6/2023

2 Phạm Văn Doanh Nam 20/02/1972 Chuyên viên 01.003 7 4.32 01/06/2023 01.003 8 4.65 01/06/2026 QĐ số 66/QĐ-STC ngày
29/12/2023

IV PHÒNG PHÁT TRIỂN
KINH TẾ TƯ NHÂN

1 Bùi Minh Thu Nam 06/03/1989 Chuyên viên 01.003 4 3.33 01/06/2023 01.003 5 3.66 01/06/2026 QĐ số 1521/QĐ-SKHĐT ngày
13/7/2023

2 Lã Trần Tiến Nam 04/03/1989 Chuyên viên 01.003 4 3.33 01/06/2023 01.003 5 3.66 01/06/2026 QĐ số 1522/QĐ-SKHĐT ngày
13/7/2023
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